                              BAÌ TẬP VỀ ĐỘNG NĂNG,THẾ NĂNG, CƠ NĂNG.
A. Trắc nghiệm.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về động năng của một vật?
A.Động năng là dạng năng lượng vật có được do nó chuyển động.
B. Động năng là đại lượng vô hướng không âm.
C.Động năng của 1 vật phụ thuộc hệ qui chiếu.                               
D.Đơn vị của động năng là Oát.
Câu 2: Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ:
A. Không đổi.                   B. Tăng gấp 8		          C. Tăng gấp 4		    D. Tăng gấp đôi 
Câu 3: Hệ thức liên hệ giữa động năng Wđ và động lượng p của vật khối lượng m là:
A. 4mWđ = p2		      B. 2Wđ = mp2	          C. Wđ = mp2		     D.2mWđ = p2
Câu 4 : Động  năng của một ô tô được bảo toàn khi:
A. Ô tô tăng tốc	                                              B. Ô tô chuyển động thẳng đều.       
C. Ô tô chuyển động tròn đều.	                      D. Cả B,C.
Câu 5:Đại lượng nào dưới đây không có đơn vị của năng lượng:
A. W.s			      B. kg.m/s		          C. N.m			    D. J
Câu 6 . Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do sau 2s kể từ lúc bắt đầu rơi, động năng của vật đó là 
A.200 J.                             B. 400 J.                         C.10 J.                              D.800 J.
Câu 7: Một vật có khối lượng 3kg đang chuyển động với vận tốc 4m/s thì động năng của vật là
A. 6J.                                 B. 24J.                             C. 12J.                             D. 48J
Câu 8: Động năng được tính bằng biểu thức:
A. Wđ = mv2/2.                  B. Wđ = m2v2/2.               C. Wđ = m2v/2.                 D. Wđ = mv/2.
Câu 9: Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36 km/h. Động năng của ô tô là:
A. 105 J                              B. 103 J.                           C. 20.104 J.                       D. 2.104 J.
Câu 10: Một vật có khối lượng m = 2kg đang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Dưới tác dụng của tổng ngoại lực 10 N vật chuyển động và đi được 10 m. Vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy:
A. v = 25 m/s                     B. v = 7,07 m/s              C. v = 10 m/s                   D. v = 50 m/s
Câu 11: Động năng của một vật
A. có đơn vị là kg.m2/s2.                                            B. là năng lượng có được khi vật đứng yên.
C. phụ thuộc vào độ cao của vật.                               D. càng lớn nếu vận có khối lượng càng bé.
Câu 12: Một vật nằm yên có thể có:
A. thế năng.                        B. vận tốc.                      C. động năng.                 D. động lượng.
Câu 13: Một lò xo có độ cứng k, bị kéo dãn ra một đoạn x . Thế năng đàn hồi lò xo được tính bằng biểu thức:
A. Wt = kx2/ 2.                    B. Wt = kx2 .                    C. Wt = kx/2.                  D. Wt = k2x2/2.
Câu 14: Một vật đang chuyển động có thể không có:
A. động lượng.                   B. động năng.                 C. thế năng.                     D. cơ năng.
Câu 15: Một vật m được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc v từ mặt đất. Gia tốc rơi tự do là g, bỏ qua sức cản không khí. Khi vật có động năng bằng thế năng thì nó ở độ cao so với mặt đất là:
A.h = v2/4g.                        B. h = v/4g.                   C. v2/2g.                           D. 4gv2.
Câu 16: Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng lò xo k = 100 N/m, thế năng của lò xo là:
A. 0,125 J.                          B. 0,25 J                        C. 125 J                           D. 250 J
Câu 17: Một vật có khối lượng 2kg, ở độ cao so với mặt đất là 3m. Chọn mặt đất làm gốc thì thế năng của vật là
A. 60J.                                B. 54J.                            C. 6J.                               D. 5,4J
Câu 18: Một vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi thì khi
A. động năng tăng, thế năng tang.                             B. thế năng giảm, động năng giảm
C. động năng tăng, cơ năng không đổi.                     D. thế năng giảm, cơ năng tăng
Câu 19 : Khi vật chỉ chị tác dụng lực thế, độ tăng động năng của vật luôn bằng
A. cơ năng của vật.                                                    B. động năng lúc đầu.             
C. độ giảm thế năng.                                                  D. độ biến thiên thế năng.
Câu 20 : Một con lắc lò xo nằm ngang, dao động không ma sát quanh vị trí cân bằng O, hai biên là M và N. Thế  năng của vật tăng trong khoảng
A. từ N đến M.                                                           B. từ M đến N.                       
C. từ M đến O.                                                           D. từ O đến M.
Câu 21: Thế năng đàn hồi
A. là dạng năng lượng có được do vật biến dạng.     B. phụ thuộc vào khối lượng của vật
C. phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường .   D. là dạng năng lượng có được do vật chuyển động
Câu 22: Cơ năng của hệ vật và lò xo:
A. bằng động năng của vật.         
B. bằng tổng động năng của vật và thế năng đàn hồi của lò xo.
C. bằng thế năng đàn hồi của lò xo.
D. bằng động năng của vật và cũng bằng thế năng đàn hồi của lò xo.
Câu 23: Chọn nhận định đúng về cơ năng là:
A. một đại lượng vô hướng có giá trị đại số.             
B. một đại lượng véc tơ
C. một đại lượng vô hướng luôn luôn dương
D. một đại lượng vô hướng luôn dương hoặc có thể bằng 0
Câu 24: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:
A. động năng tăng, thế năng giảm.
B. động năng tăng, thế năng tang.
C. động năng giảm, thế năng giảm.
D. động năng giảm, thế năng tang.
Câu 25: Cơ năng của một vật có khối lượng 2kg rơi từ độ cao 5m xuống mặt đất là(g = 10 m/s2):
A. 10 J.                           B. 100 J.                            C. 5 J.                              D. 50 J.
Câu 26: Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ cao cực đại h của nó.
A. h = 1,8 m.                  B. h = 3,6 m.                     C. h = 2,4 m.                   D. h = 6 m.
Câu 27: Một vật m trượt không vận tốc ban đầu, không ma sát từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10 m, và nghiêng một góc 30° so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng có độ lớn là
A. 100 m/s.                    B. 5 m/s.                            C. 200 m/s.                        D. 10 m/s.
Câu 28: Một vật m trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 5 m, và nghiêng một góc 30° so với mặt phẳng ngang. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng có độ lớn bằng một phần tư trọng lượng của vật. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng có độ lớn là
A. 4.5 m/s.                     B. 5 m/s.                            C. 3,25 m/s.                       D. 4 m/s.







B. Tự luận.

Bài 1: Một viên đạn có khối lượng 14 g bay theo phương ngang với vận tốc 400 m/s xuyên qua tấm gỗ dày 5 cm, sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc 120 m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn.
Hướng dẫn:
Độ biến thiên động năng của viên đạn khi xuyên qua tấm gỗ là:

Theo định lí biến thiên động năng:
Ac = ΔWđ = Fc.s = - 1220,8

Dấu trừ chỉ lực cản.
Câu 2: Một vật có khối lượng m = 2kg đang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang. Dưới tác dụng của lực kéo 14 N theo phương ngang vật chuyển động và đi được 10 m. Lực ma sát không đổi có độ lớn 4 N. Tìm vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.
Hướng dẫn:
[bookmark: _GoBack]+ Độ biến thiên động năng của vật bằng tổng công của ngoại lực:
A = (Fk –Fms)S = ∆Wđ = mv2/2  ( vì v0 = 0) 
· 
v = = 10 m/s.
Bài 3: Một người đứng yên trên cầu ném một hòn đá có khối lượng 50 g lên cao theo phương thẳng đứng. Hòn đá lên đến độ cao 6 m (tính từ điểm ném) thì dừng và rơi trở xuống mặt nước thấp hơn điểm ném 2 m. (lấy g = 9,8 m/s2).
1) Tìm thế năng của vật trong trọng trường ở vị trí cao nhất nếu chọn:
a. Điểm ném vật làm mốc.
b. Mặt nước làm mốc.
2) Tính công do trọng lực thực hiện khi hòn đá đi từ điểm ném lên đến điểm cao nhất và khi nó rơi từ điểm cao nhất tới mặt nước. Công này có phụ thuộc vào việc chọn hai mốc khác nhau ở câu 1 hay không? 
Hướng dẫn:
1) Chọn trục tọa độ Oy hướng thẳng đứng từ dưới lên.
a. Điểm ném làm mốc, vị trí cao nhất có tọa độ h = 6 m.
⇒ Wt = mgh = 2,94 (J).
b. Mặt nước làm mốc, vị trí cao nhất có tọa độ:
h’ = h + 2 = 6 + 2 = 8 m.
Wt' = mgh’ = 3,92 (J).
2)
- Công do trọng lực thực hiện khi vật chuyển động từ điểm ném đến vị trí cao nhất:
   + Điểm ném làm mốc: A12 = Wt1 - Wt2 = 0 - 2,94 = -2,94 (J).
   + Mặt nước làm mốc: A12 = W 't1 - W 't = 0,98 - 3,92 = - 2,94 (J).
Ta nhận thấy công của trọng lực không phụ thuộc vào việc chọn gốc tọa  độ mà chỉ phụ thuộc mức chênh lệch giữa hai độ cao. Dấu trừ chứng tỏ trọng lực thực hiện công âm khi vật di chuyển từ thấp lên cao.
- Công do trọng lực thực hiện khi vật rơi từ điểm cao nhất tới mặt nước:
   + Điểm ném làm mốc: A23 = Wt2 - Wt3 = 2,94 - 0-(-0,98) = 3,92 (J).
         + Mặt nước làm mốc: A23 = W 't2- W 't3 = 3,92 - 0 = 3,92 (J).
Như vậy, trọng lực thực hiện công dương (không phụ thuộc mốc thế năng được chọn) khi vật chuyển động từ vị trí cao xuống thấp.

Bài 4: Một hòn bi có khối lượng 20 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6 m so với mặt đất.
a. Tính trong hệ quy chiếu mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật.
b. Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được.
c. Tìm vị trí hòn bi có thế năng bằng động năng.
Hướng dẫn:
a. Chọn gốc thế năng tại mặt đất.
Động năng tại lúc ném vật: Wđ = (1/2) mv2 = 0,16 J.
Thế năng tại lúc ném vật: Wt = mgh = 0,31 J.
Cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật: W = Wđ + Wt = 0,47 J.
b. Gọi điểm B là điểm mà hòn bi đạt được.
Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: WA = WB ⇔ hmax = 2,4 m.
c. 2 Wt = W ⇔ h = 1,2 m.
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